
101 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 112120115 Trương Quang Tùng Linh K15TPM 15E01

2 132124160 Trần Quốc Toàn K15TPM 15E01

3 142121064 Lê Quốc Khánh K15TPM 15E01

4 142121071 Phạm Văn Linh K15TPM 15E01

5 142121105 Bùi Tư Thủ K15TPM 15E01

6 142151169 Nguyễn Lương Anh Phát K15TPM 15E01

7 152122005 Đỗ Thanh Hải K15TPM 15E01

8 152122450 Phạm Ngọc Đức K15TPM 15E01

9 152122452 Từ Tấn Hoàng Sơn K15TPM 15E01

10 152122453 Lê Trung Hiếu K15TPM 15E01

11 152122455 Phạm Toàn K15TPM 15E01

12 152122458 Nguyễn Đức Cường K15TPM 15E01

13 152122460 Nguyễn Thế Mạnh K15TPM 15E01

14 152122465 Lưu Đức Thiện K15TPM 15E01

15 152122469 Trần Văn Vương K15TPM 15E01

16 152122475 Nguyễn Thế Vũ K15TPM 15E01

17 152122476 Lê Phú K15TPM 15E01

18 152122479 Lê Xuân Huy K15TPM 15E01

19 152122488 Lê Minh Tùng K15TPM 15E01

20 152122497 Lê Đức Anh K15TPM 15E01

21 152122502 Trần Công Tập K15TPM 15E01

22 152122506 Lê Hữu Đàn K15TPM 15E01

23 152122508 Nguyễn Ngọc Phương K15TPM 15E01

24 152122509 Nguyễn Thành Vinh K15TPM 15E01

25 152122521 Trần Văn Sơn K15TPM 15E01

26 152122525 Trương Công Nhân K15TPM 15E01

27 152122531 Nguyễn Bá Triều K15TPM 15E01

28 152122532 Phạm Thanh Minh K15TPM 15E01

29 152122534 Ngô Phú Thảo K15TPM 15E01

30 152122535 Lê Văn Vui K15TPM 15E01

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP
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101 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152122536 Trương Là K15TPM 15E01

32 152125510 Lê Văn Minh K15TPM 15E01

33 152125515 Nguyễn Ngọc Long K15TPM 15E01

34 152125753 Nguyễn Sỹ Hiệp K15TPM 15E01

35 152126062 Nguyễn Hiệp Kỳ K15TPM 15E01

36 152126197 Lê Thắng K15TPM 15E01

37 152126226 Lê Minh Tư K15TPM 15E01

38 152126227 Nguyễn Xuân Hưng K15TPM 15E01

39 152126352 Nguyễn Tá Anh K15TPM 15E01

40 0581 Nguyễn Hải Hưng K13KTR2 15E01

41
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh
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Nợ HP
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102 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132214406 Bùi Việt Anh K15XDD1 15E02

2 142211229 Phạm Trọng Khoa K15XDD1 15E02

3 142211241 Hồ Chí Nam K15XDD1 15E02

4 142211316 Lý Hoàng Vũ K15XDD1 15E02

5 152212013 Lê Vĩnh Linh K15XDD1 15E02

6 152212016 Nguyễn Duy Đô K15XDD1 15E02

7 152212615 Phan Phụng Hoàn K15XDD1 15E02

8 152212628 Nguyễn Phạm Tú Sinh K15XDD1 15E02

9 152212637 Ngô Duy Bình K15XDD1 15E02

10 152212638 Trần Huỳnh Đúng K15XDD1 15E02

11 152212642 Trần Văn Lợi K15XDD1 15E02

12 152212645 Lê Xuân Tân K15XDD1 15E02

13 152212651 Lê Kỳ Trung K15XDD1 15E02

14 152212653 Phạm Việt Quốc K15XDD1 15E02

15 152212654 Thủy Thanh Tuấn K15XDD1 15E02

16 152212655 Hồ Hoàng Vũ K15XDD1 15E02

17 152212658 Lê Đình Chinh K15XDD1 15E02

18 152212661 Hoàng Văn An K15XDD1 15E02

19 152212667 Phạm Ngọc Hiếu K15XDD1 15E02

20 152212678 Hoàng Anh Hùng K15XDD1 15E02

21 152212689 Nguyễn Gia Tuấn K15XDD1 15E02

22 152212705 Trần Văn Tùng K15XDD1 15E02

23 152212710 Trần Chí Công K15XDD1 15E02

24 152212714 Nguyễn Minh Nghi K15XDD1 15E02

25 152212724 Nguyễn Văn Vinh K15XDD1 15E02

26 152212727 Võ Huỳnh Khải K15XDD1 15E02

27 152212730 Nguyễn Văn Tiền K15XDD1 15E02

28 152212734 Hồ Hải Quyền K15XDD1 15E02

29 152212735 Chu Quyết Thắng K15XDD1 15E02

30 152212736 Hồ Xuân Pháp K15XDD1 15E02

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ
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102 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152212737 Trần Trung Kiên K15XDD1 15E02

32 152212739 Lê Xuân Phương K15XDD1 15E02

33 152212745 Nguyễn Hải K15XDD1 15E02

34 152212747 Nguyễn Văn Thông K15XDD1 15E02

35 152212750 Võ Ngọc Đường K15XDD1 15E02

36 152212753 Võ Văn Nguyên K15XDD1 15E02

37 152215524 Trần Long Giang K15XDD1 15E02

38 152215958 Trần Đình Bảo Minh K15XDD1 15E02

39 152222019 Đinh Văn Tầng K15XDD1 15E02

40 152222777 Phạm Tấn Vạn K15XDD1 15E02

41 4835 Phan Minh Hà K13KTR1 15E02

42
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh
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103 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152215928 Nguyễn Đăng Tân K15XDD1 15E03

2 132214439 Lê Quốc Dương K15XDD2 15E03

3 142211262 Đỗ Thái Sơn K15XDD2 15E03

4 142211277 Phạm Minh Thành K15XDD2 15E03

5 142522783 Phan Đình Luyến K15XDD2 15E03

6 152212627 Nguyễn Đắc Duy K15XDD2 15E03

7 152212636 Phạm Hồng Thái K15XDD2 15E03

8 152212640 Nguyễn Ngọc Phương K15XDD2 15E03

9 152212641 Vũ Trần Duy Tân K15XDD2 15E03

10 152212643 Phan Tuấn Anh K15XDD2 15E03

11 152212652 Trần Học K15XDD2 15E03

12 152212660 Nguyễn Quốc Vũ K15XDD2 15E03

13 152212663 Nguyễn Minh Thiện K15XDD2 15E03

14 152212668 Trần Văn Thành K15XDD2 15E03

15 152212669 Đặng Minh Chuân K15XDD2 15E03

16 152212672 Lê Thanh Phương K15XDD2 15E03

17 152212687 Hồ Đại Nhân K15XDD2 15E03

18 152212688 Nguyễn Công Đoàn K15XDD2 15E03

19 152212692 Phan Quốc Huy K15XDD2 15E03

20 152212694 Lại Văn Đức K15XDD2 15E03

21 152212696 Trịnh Ngọc Thắng K15XDD2 15E03

22 152212700 Võ Thanh Phong K15XDD2 15E03

23 152212704 Nguyễn Văn Bình K15XDD2 15E03

24 152212708 Nguyễn Duy Tưởng K15XDD2 15E03

25 152212715 Võ Trung Mỹ K15XDD2 15E03

26 152212718 Trần Ngọc Nam K15XDD2 15E03

27 152212722 Phạm Thanh Hải K15XDD2 15E03

28 152212732 Đào Tiến Thưởng K15XDD2 15E03

29 152212738 Đào Đức Mãnh K15XDD2 15E03

30 152212743 Trần Đình Bảo K15XDD2 15E03

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ
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103 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152212744 Nguyễn Anh Tuấn K15XDD2 15E03

32 152215529 Tôn Long Linh K15XDD2 15E03

33 152215827 Lê Tiến Long K15XDD2 15E03

34 152215829 Trương Xuân Vinh K15XDD2 15E03

35 152222784 Hoàng Quốc Việt K15XDD2 15E03

36 152222789 Ngô Đức Hiếu K15XDD2 15E03

37 152313941 Lê Xuân Sang K15XDD2 15E03

38 0527 Nguyễn Thanh Hòa K13KTR2 15E03

39

40
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh
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201 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132214501 Võ Văn Nam K15XDD3 15E04

2 132214516 Phạm Dương Phi K15XDD3 15E04

3 142211195 Huỳnh Khắc Dân K15XDD3 15E04

4 142211205 Nguyễn Công Dũng K15XDD3 15E04

5 152173070 Võ Phi Tuấn K15XDD3 15E04

6 152212014 Trương Văn Vịnh K15XDD3 15E04

7 152212015 Trần Hồng Anh K15XDD3 15E04

8 152212616 Nguyễn Trung Thi K15XDD3 15E04

9 152212617 Nguyễn Trọng Hoàng K15XDD3 15E04

10 152212618 Nguyễn Bá Sinh K15XDD3 15E04

11 152212619 Phan Bảo Nguyên K15XDD3 15E04

12 152212623 Lê Đức Tiến K15XDD3 15E04

13 152212630 Thái Minh Hải K15XDD3 15E04

14 152212644 Nguyễn Xuân Đạt K15XDD3 15E04

15 152212646 Hoàng Thế Thăng K15XDD3 15E04

16 152212649 Đoàn Hồng Nam K15XDD3 15E04

17 152212662 Trần Văn Đức K15XDD3 15E04

18 152212664 Lương Trung Sơn K15XDD3 15E04

19 152212675 Trương Thanh Huy K15XDD3 15E04

20 152212676 Lê Minh Hải K15XDD3 15E04

21 152212682 Huỳnh Văn Thành K15XDD3 15E04

22 152212684 Hoàng Kim Danh Nhân K15XDD3 15E04

23 152212686 Lê Duy Khánh K15XDD3 15E04

24 152212690 Hồ Minh Phương K15XDD3 15E04

25 152212698 Lê Minh Tuấn K15XDD3 15E04

26 152212713 Nguyễn Khánh Chung K15XDD3 15E04

27 152212719 Trần Văn K15XDD3 15E04

28 152212721 Nguyễn Đình Hoàn K15XDD3 15E04

29 152212741 Huỳnh Minh Lâm K15XDD3 15E04

30 152212746 Nguyễn Thanh Tuấn K15XDD3 15E04

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
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GHI CHÚ
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201 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152212751 Lê Khắc Dưỡng K15XDD3 15E04

32 152215525 Nguyễn Cường K15XDD3 15E04

33 152215832 Hoàng Lê Minh K15XDD3 15E04

34 152216157 Nguyễn Đình Tấn K15XDD3 15E04

35 152216199 Trần Hữu Hùng K15XDD3 15E04

36 152216454 Võ Anh Quốc K15XDD3 15E04

37 4909 Nguyễn Công Thảo K13KTR1 15E04

38 0606 Phạm Minh Mẫn K13KTR 15E04
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh
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202 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142251476 Đỗ Khánh Định K15KMT 15E05

2 142251495 Nguyễn Thị Kim Huế K15KMT 15E05

3 142251543 Hoàng Văn Quân K15KMT 15E05

4 151135155 Bùi Văn Hiếu K15KMT 15E05

5 152145781 Nguyễn Anh Tú K15KMT 15E05

6 152253074 Huỳnh Tấn Huy K15KMT 15E05

7 152253078 Đỗ Thị Phương Thảo K15KMT 15E05

8 152253079 Lê Thị Ánh Minh K15KMT 15E05

9 152253084 Trần Thị Bá Linh K15KMT 15E05

10 152253085 Lê Quang Linh K15KMT 15E05

11 152253087 Huỳnh Văn Khoa K15KMT 15E05

12 152253089 Nguyễn Thị Khánh Vi K15KMT 15E05

13 152253090 Nguyễn Đôn Tân K15KMT 15E05

14 152253091 Võ Thi Xuân Vy K15KMT 15E05

15 152253095 Lê Thế Bảo K15KMT 15E05

16 152253097 Đỗ Thành Kiếm K15KMT 15E05

17 152253101 Võ Văn Đạt K15KMT 15E05

18 152253102 Hoàng Nữ Thùy Linh K15KMT 15E05

19 152253105 Lê Thị Kiều Oanh K15KMT 15E05

20 152253107 Đặng Thị Hoài Thanh K15KMT 15E05

21 152253111 Trần Khánh Phương K15KMT 15E05

22 152253112 Nguyễn Hữu Lộc K15KMT 15E05

23 152253113 Trương Thị Thanh Thúy K15KMT 15E05

24 152253116 Lê Thị Bích Sen K15KMT 15E05

25 152253120 Nguyễn Thanh Tùng K15KMT 15E05

26 152253121 Ngô Hoàng Kha K15KMT 15E05

27 152253122 Nguyễn Thị Lâm K15KMT 15E05

28 152253123 Nguyễn Thị Thanh Loan K15KMT 15E05

29 152253124 Nguyễn Hữu Quốc Anh K15KMT 15E05

30 152253126 Bùi Ngọc Khánh K15KMT 15E05

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

1/2



202 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152253127 Nguyễn Thị Tuyết Sương K15KMT 15E05

32 152253130 Nguyễn Ngọc Thành K15KMT 15E05

33 152253132 Võ Thị Tú An K15KMT 15E05

34 152253135 Lê Nguyễn Trà Nhi K15KMT 15E05

35 152255549 Trần Bá Dũng K15KMT 15E05

36 152255550 Đỗ Nhật Quang K15KMT 15E05

37 152255552 Nguyễn Nữ Mai Linh K15KMT 15E05

38 152255763 Nguyễn Thị Ý Nhi K15KMT 15E05

39 152255839 Đinh Nam Huyền Trang K15KMT 15E05

40 152255911 Phan Quốc Bình K15KMT 15E05

41 152255912 Nguyễn Thị Thanh Hương K15KMT 15E05

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

2/2



203 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142342306 Lê Nhật Khánh K15QTM1 15E06

2 142344681 Hồ Ngọc Danh K15QTM1 15E06

3 152342047 Lê Hữu Phước K15QTM1 15E06

4 152343274 Trần Tấn Minh K15QTM1 15E06

5 152343277 Nguyễn Hà My K15QTM1 15E06

6 152343278 Nguyễn Thị Thùy Dương K15QTM1 15E06

7 152343281 Ngô Hưng Đạo K15QTM1 15E06

8 152343282 Lý Thị Thanh Tuyền K15QTM1 15E06

9 152343284 Nguyễn Văn Lâm K15QTM1 15E06

10 152343288 Nguyễn Đức Thiện K15QTM1 15E06

11 152343291 Trần Nguyễn Ngọc Bích K15QTM1 15E06

12 152343294 Phạm Ngọc Anh K15QTM1 15E06

13 152343295 Phan Ngọc Hoang K15QTM1 15E06

14 152343296 Huỳnh Hoàng Phúc K15QTM1 15E06

15 152343297 Hồ Sĩ Tuấn Vũ K15QTM1 15E06

16 152343298 Hoàng Mạnh Hùng K15QTM1 15E06

17 152343299 Trần Thị Viên K15QTM1 15E06

18 152346329 Huỳnh Thị Hạnh K15QTM1 15E06

19 152346330 Lê Văn Danh K15QTM1 15E06

20 152346350 Trương Quang Vĩ K15QTM1 15E06

21 152353502 Nguyễn Văn Hiếu K15QTM1 15E06

22 152112002 Phan Phú Vương K15QTC1 15E06

23 152125517 Lê Tuấn Anh K15QTC1 15E06

24 152175544 Đoàn Trần Đạt K15QTC1 15E06

25 152333226 Huỳnh Thị Thảo Linh K15QTC1 15E06

26 152352061 Trần Quang Định K15QTC1 15E06

27 152353415 Trần Ngọc Đạm K15QTC1 15E06

28 152353417 Nguyễn Thiện Tuấn Minh K15QTC1 15E06

29 152353432 Ngô Thị Lan Anh K15QTC1 15E06

30 152353440 Huỳnh Thị Lan Anh K15QTC1 15E06

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

1/2



203 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152353455 Phạm Thị Bích Lê K15QTC1 15E06

32 152353458 Hoàng  Chung K15QTC1 15E06

33 152353460 Nguyễn Văn Trung Hiếu K15QTC1 15E06

34 152353466 Lê Đình Đạt K15QTC1 15E06

35 152353471 Hà Trọng Nguyên K15QTC1 15E06

36 152353480 Nguyễn Việt Dũng K15QTC1 15E06

37 152353483 Trần Nam Cao K15QTC1 15E06

38 152353490 Trần Thị Hoa K15QTC1 15E06

39 152353498 Trịnh Thị Thanh Hoa K15QTC1 15E06

40 152353500 Nguyễn Thị Thuỳ Liên K15QTC1 15E06

41 152353461 Nguyễn Thị Hương K15QTC2 15E06

42 142522681 Đặng Mai Hương Giang K14QNH5 15E06

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57236

2/2



301 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132355535 Nguyễn Thị Thắm K15QTC1 15E07

2 152324207 Nguyễn Ngọc Cường K15QTC1 15E07

3 152353513 Đỗ Văn Hải K15QTC1 15E07

4 152353516 Thái Quang Chung K15QTC1 15E07

5 152355559 Võ Hoàng Linh K15QTC1 15E07

6 152355843 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K15QTC1 15E07

7 152356078 Nguyễn Thị Nga K15QTC1 15E07

8 152356204 Trần Thị Ka Ly K15QTC1 15E07

9 152523541 Huỳnh  Phong K15QTC1 15E07

10 152523567 Trần Minh Cảnh K15QTC1 15E07

11 152526067 Tô Thị Lệ Hằng K15QTC1 15E07

12 152335554 Hoàng Thị Mai Trâm K15QTC2 15E07

13 152335764 Mai Thị Na K15QTC2 15E07

14 152353408 Võ Văn Tân K15QTC2 15E07

15 152353427 Nguyễn Thị Uyên Thảo K15QTC2 15E07

16 152353430 Đặng Thị Thanh Quyên K15QTC2 15E07

17 152353434 Nguyễn Trường Thạnh K15QTC2 15E07

18 152353435 Nguyễn Chế Anh Tuấn K15QTC2 15E07

19 152353436 Hồ Thị Kiều Trâm K15QTC2 15E07

20 152353437 Phạm Trọng Tân K15QTC2 15E07

21 152353459 Nguyễn Hải Triều K15QTC2 15E07

22 152353463 Hoàng Ái Nhân K15QTC2 15E07

23 152353464 Đồng Thị Thúy Ngà K15QTC2 15E07

24 152353465 Lê Trần Bảo Việt K15QTC2 15E07

25 152353470 Lê Minh Quân K15QTC2 15E07

26 152353472 Phạm Thị Vân K15QTC2 15E07

27 152353473 Hồ Quốc Toàn K15QTC2 15E07

28 152353475 Lê Nhật Tân K15QTC2 15E07

29 152353484 Nguyễn Duy Thức K15QTC2 15E07

30 152353488 Phạm Hoàng Thuỷ Tiên K15QTC2 15E07

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

1/2



301 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152353494 Hồ Khoa Nữ Nhi K15QTC2 15E07

32 152353495 Nguyễn Thị Nhung K15QTC2 15E07

33 152353496 Nguyễn Thị Nhật Tân K15QTC2 15E07

34 152353507 Vũ Thị Kiều Ny K15QTC2 15E07

35 152353518 Nguyễn Khắc Hà Thư K15QTC2 15E07

36 152353524 Nguyễn Duy Quốc K15QTC2 15E07

37 152355966 Lê Viết Vỹ K15QTC2 15E07

38 152356113 Lê Anh Trí K15QTC2 15E07

39 152523632 Trần Thị Thanh Phương K15QTC2 15E07

40 4834 Nguyễn Thanh Hà K13KTR1 15E07

41 4870 Nguyễn Phước Long K13KTR2 15E07

42 4898 Dương Thị Minh Phương K13KTR1 15E07

43 7282 Bùi Thị Hải Yến K14QNH1 15E07

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

54699

54700

54866

61262

2/2



302 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132326071 Nguyễn Thị Thu Hằng K15KDN1 15E08

2 152313997 Nguyễn Thị Thùy Linh K15KDN1 15E08

3 152316068 Phan Thị Thịnh K15KDN1 15E08

4 152322084 Nguyễn Thanh Bình K15KDN1 15E08

5 152324161 Võ Huyền Sâm K15KDN1 15E08

6 152324172 Nguyễn Quang Thạch K15KDN1 15E08

7 152324190 Trần Lê Vân K15KDN1 15E08

8 152324206 Lê Hoàng Dung K15KDN1 15E08

9 152324212 Trần Thị Hoàng Oanh K15KDN1 15E08

10 152324217 Lữ Thị Như Nghĩa K15KDN1 15E08

11 152324220 Phạm Thị Bích Hòa K15KDN1 15E08

12 152324228 Lưu Thị Huệ K15KDN1 15E08

13 152324229 Trần Thị Kiều Dương K15KDN1 15E08

14 152324235 Lê Thị Thuý Diễm K15KDN1 15E08

15 152324239 Nguyễn Thị Hồng Lưu K15KDN1 15E08

16 152324244 Ngô Thị Mai Trang K15KDN1 15E08

17 152324255 Nguyễn Văn Long K15KDN1 15E08

18 152324263 Nguyễn Thị Thu Sương K15KDN1 15E08

19 152324283 Lê Thị Ngọc Trang K15KDN1 15E08

20 152324286 Lê Thị Bình Gia K15KDN1 15E08

21 152324288 Đặng Thị Nguyệt Minh K15KDN1 15E08

22 152324295 Lê Thị Hạnh Thuần K15KDN1 15E08

23 152324310 Mai Thị Thùy Linh K15KDN1 15E08

24 152324311 Trương Thị Phương Thảo K15KDN1 15E08

25 152324312 Lê Thị Hải Yến K15KDN1 15E08

26 152325599 Lê Thị Khánh Hạ K15KDN1 15E08

27 152325602 Hồ Xuân Quỳnh Anh K15KDN1 15E08

28 152326002 Bùi Thị Bích Trâm K15KDN1 15E08

29 152326368 Võ Văn Hải K15KDN1 15E08

30 152356231 Nguyễn Vũ Na Vy K15KDN1 15E08

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

1/2



302 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152324160 Dương Thị Tâm K15KDN2 15E08

32 152324165 Nguyễn Phan Tú Quỳnh K15KDN2 15E08

33 152324170 Mai Đức Cảnh K15KDN2 15E08

34 152324174 Nguyễn Đức Sang K15KDN2 15E08

35 152324180 Nguyễn Thị Ngọc Diễm K15KDN2 15E08

36 152324182 Nguyễn Thùy Linh K15KDN2 15E08

37 152324197 Hồ Thị Hồng Thương K15KDN2 15E08

38 152324211 Nguyễn Quang Thắng K15KDN2 15E08

39 152324230 Võ Thanh Thảo K15KDN2 15E08

40 4932 Nguyễn Minh Tuấn K13KTR1 15E08

41 4906 Hoàng Văn Thành K13KTR1 15E08

42 4838 Nguyễn Long Hải K13KTR2 15E08

43 4821 Trần Ngọc Dôn K13KTR2 15E08

44 4825 Nguyễn Thanh Dũng K13KTR2 15E08

45 4935 Lữ Thanh Tùng K13KTR 15E08

46 142522646 Dương Văn Cường K14QNH6 15E08

47 4827 Nguyễn Văn Dương K13KTR1 15E08

48 4941 Phan Văn Việt K13KTR1 15E08

49 132234873 Nguyễn Đức Luân K13KTR1 15E08

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

54676

54677

54589

54686

54683

54591

54590

50989

54682

56359

2/2



303 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152324284 Lê Thị Thanh Lan K15KDN1 15E09

2 152325601 Nguyễn Thanh Lâm K15KDN1 15E09

3 142424743 Đoàn Thị Thu Thuỷ K15KDN2 15E09

4 152313979 Nguyễn Thị Hồng K15KDN2 15E09

5 152324232 Trần Thị Yến Nhi K15KDN2 15E09

6 152324252 Phạm Thị Cẩm Tú K15KDN2 15E09

7 152324254 Nguyễn Thị Hoài Nhung K15KDN2 15E09

8 152324258 Nguyễn Thị Thuỳ Trang K15KDN2 15E09

9 152324266 Nguyễn Văn Duy K15KDN2 15E09

10 152324271 Lê Thị Khánh Vân K15KDN2 15E09

11 152324273 Nguyễn Thị Kim Phượng K15KDN2 15E09

12 152324280 Lê Thị Huyền Trang K15KDN2 15E09

13 152324281 Dương Cao Nguyên K15KDN2 15E09

14 152324282 Trần Thị Lệ Giang K15KDN2 15E09

15 152324293 Lâm Thị Kim Ngân K15KDN2 15E09

16 152324303 Nguyễn Thị Lương Phước K15KDN2 15E09

17 152324308 Hoàng Văn Công K15KDN2 15E09

18 152324318 Nguyễn Thị Lan Anh K15KDN2 15E09

19 152324323 Lê Nguyễn Hoàng Trúc K15KDN2 15E09

20 152324330 Trần Thị Yến K15KDN2 15E09

21 152325749 Bùi Mạnh Hùng K15KDN2 15E09

22 152325952 Trần Văn Long K15KDN2 15E09

23 152325955 Phạm Thị Ngọc Hậu K15KDN2 15E09

24 152326366 Phan Thị Hồng Minh K15KDN2 15E09

25 152525994 Trần Thị Thịnh K15KDN2 15E09

26 132315973 Đoàn Quyết Tiến K15KDN3 15E09

27 152314096 Nguyễn Thị Minh Tâm K15KDN3 15E09

28 152322082 Võ Quốc Hưng K15KDN3 15E09

29 152324155 Lê Thị Thuỳ Trang K15KDN3 15E09

30 152324157 Thái Thị Thanh Hương K15KDN3 15E09

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

1/2



303 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152324169 Nguyễn Thị Thanh Hiền K15KDN3 15E09

32 152324179 Phạm Thị Ánh Ly K15KDN3 15E09

33 152324181 Huỳnh Thị Ngọc Diệp K15KDN3 15E09

34 152324188 Đinh Thị Thanh Thảo K15KDN3 15E09

35 152324198 Nguyễn Thị Tường Vân K15KDN3 15E09

36 152324213 Đặng Thị Trà My K15KDN3 15E09

37 152324223 Lê Thị Ngọc K15KDN3 15E09

38 152324241 Nguyễn Hoài Thương K15KDN3 15E09

39 152324275 Nguyễn Thị Liên K15KDN3 15E09

40 152324278 Lê Thị Nhàn K15KDN3 15E09

41 152324287 Nguyễn Thị Phương K15KDN3 15E09

42 152523682 Phan Thị Huỳnh Thương K15KDN3 15E09

43 4844 Nguyễn Quốc Hoàn K13KTR1 15E09

44 4859 Trịnh Xuân Kiên K13KTR1 15E09

45 4901 Nguyễn Bá Thắng K13KTR1 15E09

46 4813 Nguyễn Đức Chiến K13KTR2 15E09

47 4891 Phạm Văn Quốc K13KTR1 15E09

48 4877 Đỗ Phụng Trang Đài K13KTR2 15E09

49 0668 Nguyễn Thanh Vĩnh K13KTR2 15E09

50 4889 Lê Thanh Quang K13KTR2 15E09

51 4895 Lê Công Tâm K13KTR2 15E09

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

50997

54547

58387

54672

54673

50999

54537

54539

54538
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401 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152324159 Nguyễn Thị Thu Tuyền K15KDN1 15E10

2 152324183 Nguyễn Trần Tố Nga K15KDN1 15E10

3 152324202 Châu Thị Thảo K15KDN1 15E10

4 152324222 Phạm Đắc Luận K15KDN1 15E10

5 152324242 Nguyễn Xuân Trường K15KDN1 15E10

6 152324257 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K15KDN1 15E10

7 152324267 Nguyễn Thị Lan Phương K15KDN1 15E10

8 152324302 Trần Thị Hương K15KDN1 15E10

9 152325600 Lê Thị Kiều Oanh K15KDN1 15E10

10 152324150 Đỗ Thị Hồng Huệ K15KDN2 15E10

11 152324167 Phan Thành Nhơn K15KDN2 15E10

12 152324184 Nguyễn Thị Minh Diệp K15KDN2 15E10

13 152324226 Phạm Thị Thuý Liễu K15KDN2 15E10

14 152324245 Lê Thị Thu Thuỷ K15KDN2 15E10

15 152324299 Phan Thị Hồng Vân K15KDN2 15E10

16 152324328 Lê Trương Trân Châu K15KDN2 15E10

17 152326367 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh K15KDN2 15E10

18 152324158 Nguyễn Thị Xuân Trang K15KDN3 15E10

19 152324164 Nguyễn Ngọc Thành K15KDN3 15E10

20 152324187 Nguyễn Huy Nghĩa K15KDN3 15E10

21 152324237 Lê Thị Hồng Hương K15KDN3 15E10

22 152324247 Lê Thị Thanh Hoa K15KDN3 15E10

23 152324262 Phan Thị Thanh Nhạn K15KDN3 15E10

24 152324276 Nguyễn Lâm Oanh Vũ K15KDN3 15E10

25 152324290 Hoàng Thị Nhớ K15KDN3 15E10

26 152324294 Nguyễn Thy Thơ K15KDN3 15E10

27 152324301 Thái Việt Hà K15KDN3 15E10

28 152324304 Lê Thị Thanh Xuân K15KDN3 15E10

29 152324315 Nguyễn Thành Trung K15KDN3 15E10

30 152324320 Nguyễn Thuỳ Dung K15KDN3 15E10

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

1/2



401 Số TC : 2

1 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

(KHÓA K15: E1->E10)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

31 152324329 Trần Thị Kim Trâm K15KDN3 15E10

32 152324331 Thái Bá Sinh K15KDN3 15E10

33 152325598 Lê Thị Thu Sương K15KDN3 15E10

34 152326170 Hà Thị Kim Oanh K15KDN3 15E10

35 152333254 Lê Thị Tươi K15KDN3 15E10

36 152515942 Nguyễn Trung Thiện K15KDN3 15E10

37 142322067 Phạm Thị Minh Thùy K15KDN3 15E10

38 4951 Nguyễn Tài Hồng K13KTR2 15E10

39 4924 Ngô Văn Trung K13KTR2 15E10

40 132234920 Phạm Thanh Việt K13KTR2 15E10

41 4874 Võ Xuân Minh K13KTR2 15E10

42 4892 Phạm Công Quỳnh K13KTR2 15E10

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

53550

54533

54534

63000

53545
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